
 

 

 

Tổng hợp về các vụ kiện chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp và biện pháp 

tự vệ trên thế giới Quý III năm 2017 

 

CÁC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN QUAN TỚI VIỆT NAM 

STT 
Nước điều 

tra 

Nước 

bị điều tra 

Ngày ra 

quyết định 
Mặt hàng bị điều tra Loại quyết định 

1  Ấn Độ 
Việt Nam & 

EU 

25/09/2017 Sợi Nylon Filament 

Yarn (Multi 

Filament) 

Gia hạn thời hạn nộp bản trả lời 

câu hỏi điều tra 

22/08/2017 
Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

2  Australia 

Việt Nam, 

Indonesia & 

Hàn Quốc 

25/09/2017 
Dây thép dạng cuộn 

(Rod in Coil) 

Gia hạn thời gian ban hành Báo 

cáo về Dữ kiện trọng yếu và 

Báo cáo kết luận điều tra 

07/08/2017 
Thông báo tạm thời về việc 

chưa áp dụng biện pháp sơ bộ 

3  Australia Việt Nam 

07/09/2017 
Tháp gió (Wind 

Towers) 

Gia hạn thời gian ban hành Báo 

cáo về Dữ kiện trọng yếu và 

Báo cáo cuối cùng 

07/08/2017 
Ra thông báo tạm thời về việc 

chưa áp dụng biện pháp sơ bộ 

4  Australia 

Việt Nam, 

Ấn Độ & 

Malaysia 

16/08/2017 
Thép mạ kẽm 

(Galvanised Steel) 

Kết luận có hành vi phá giá từ 

Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và 

hành vi trợ cấp của Ấn Độ 

5  Australia Việt Nam 17/07/2017 Thép mạ kẽm 

Kết luận chấm dứt điều tra, 

không áp dụng biện pháp chống 

trợ cấp 

6  EU Việt Nam 19/07/2017 
Xe nâng hạ bằng tay 

(hand pallet truck) 

Khởi xướng điều tra chống lẩn 

tránh thuế chống bán phá giá 

7  Hàn Quốc 

Việt Nam, 

Ấn Độ & 

Ukraine 

14/09/2017 
Hợp kim Ferro-

Silico-Manganese 

Kết luận có hành vi phá giá, đề 

xuất mức thuế 4,06 – 19,06% 

19/07/2017 
Gia hạn thời gian điều tra chống 

bán phá giá 

8  Hoa Kỳ Việt Nam 28/09/2017 Đinh thép  
Đưa ra kết luận cuối cùng rà 

soát hành chính thuế chống bán 
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phá giá, không thay đổi so với 

kết luận sơ bộ  

9  Hoa Kỳ Toàn cầu 22/09/2017 

Pin năng lượng mặt 

trời nhập khẩu 

(Crystalline Silicon 

Photovoltaic Cells) 

Đưa ra quyết định sơ bộ, sự gia 

tăng sản lượng nhập khẩu gây 

thiệt hại đáng kể với sản phẩm 

nội địa 

10  Hoa Kỳ Việt Nam 12/09/2017 Cá tra - basa 

Công bố Kết luận sơ bộ đợt rà 

soát hành chính thuế chống bán 

phá giá lần thứ 13, không có gì 

thay đổi 

11  Hoa Kỳ 
Việt Nam & 

Trung Quốc 
15/08/2017 Tủ đựng dụng cụ 

Gia hạn ban hành quyết định sơ 

bộ điều tra chống bán phá giá 

12  Hoa Kỳ 

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Ấn Độ, Hàn 

Quốc & Đài 

Loan 

14/07/2017 Sợi polyester 
Chấm dứt điều tra chống bán 

phá giá 

13  
Thổ Nhĩ 

Kỳ 

Việt Nam, 

Trung Quốc, 

Ấn Độ, 

Malaysia, 

Indonesia, 

Đài Loan & 

Thái Lan 

04/08/2017 
Sợi bán thành phẩm 

(POY) 

Quyết định áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh thuế chống bán 

phá giá tạm thời, thuế suất áp 

dụng cho Việt Nam là 36,28% 

14  Việt Nam 

Nhiều nước 

/vùng lãnh 

thỗ 

28/08/2017 Tôn màu 

Quyết định miễn trừ áp dụng 

biện pháp tự vệ cho 04 doanh 

nghiệp cụ thể 

15  Việt Nam 

Nhiều nước 

/vùng lãnh 

thỗ 

04/08/2017 
Phân bón DAP và 

MAP 

Quyết định áp dụng biện pháp 

tự vệ tạm thời, mức 1,855,790 

VND/tấn 

16  Việt Nam Trung Quốc 03/08/2017 Thép hình chữ H 
Chấm dứt hiệu lực thuế chống 

bán phá giá tạm thời 

  



 

 

CÁC VỤ ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRUNG QUỐC MÀ VIỆT NAM CÓ SẢN XUẤT 

ST

T 

Nước điều 

tra 

Nước 

bị điều tra 

Ngày ra 

quyết định 
Mặt hàng bị điều tra Loại quyết định 

1  Ấn Độ Trung Quốc 22/09/2017 

Thanh thép hợp kim 

(Bars & Rods of Alloy 

Steel) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

2  Ấn Độ Trung Quốc 12/09/2017 
Phim giấy bóng kính 

trong suốt  
Tiến hành rà soát cuối kỳ 

3  Ấn Độ Trung Quốc 29/08/2017 Thuốc metronidazole Tiến hành rà soát cuối kỳ 

4  Ấn Độ Trung Quốc 23/08/2017 
Vải dây lưng (Belting 

Fabric) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

5  Ấn Độ Trung Quốc 

01/08/2017 Vải lưới (High 

Tenacity Polyester 

Yarn) 

Gia hạn thời hạn nộp bản trả lời 

câu hỏi điều tra 

15/06/2017 
Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

6  Ấn Độ 

Trung Quốc, 

Malaysia & 

Đài Loan 

21/07/2017 
Pin mặt trời (Solar 

Cells) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

7  Ấn Độ 
Trung Quốc 

& Thái Lan 
15/07/2017 

Bóng mài (Grinding 

Media Balls) 
Tiến hành rà soát cuối kỳ 

8  Australia Trung Quốc  28/09/2017 

Thép mạ nhôm kẽm 

(Aluminium Zinc 

Coated Steel) 

Tiến hành rà soát biện pháp 

chống bán phá giá  

9  Australia Trung Quốc 18/09/2017 Thép tròn hợp kim  
Gia hạn thời gian ra kết luận cuối 

cùng 

10  Australia Trung Quốc 30/08/2017 
Dây thép dạng cuộn 

(Rod in Coils) 

Gia hạn thời gian ra kết luận cuối 

cùng 

11  Australia Trung Quốc 30/08/2017 
Thanh cốt thép (Steel 

Reinforcing Bar) 

Gia hạn thời gian ra kết luận cuối 

cùng 

12  Australia 

Trung Quốc, 

Hàn Quốc & 

Đài Loan 

25/08/2017 
Thép mạ kẽm 

(Galvanised Steel) 

Kết thúc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

09/08/2017 Đưa ra kết luận điều tra miễn trừ 

13  Australia 
Trung Quốc 

& Hàn Quốc 
25/08/2017 Thép mạ nhôm kẽm 

Kết thúc áp dụng thuế chống bán 

phá giá 

14  Australia Trung Quốc 10/08/2017 

Sắt, thép cấu trúc rỗng 

(Hollow Structural 

Sections) 

Tiến hành rà soát biện pháp 

chống bán phá giá 

15  Australia Trung Quốc 

09/08/2017 Bánh xe nhôm 

(Aluminium Road 

Wheels) 

Đưa ra kết luận điều tra miễn trừ 

28/07/2017 Khởi xướng rà soát nhanh 

16  Australia Trung Quốc 20/07/2017 
Bóng mài (Grinding 

Balls) 
Đưa ra kết luận điều tra miễn trừ 



 

 

17  Australia Trung Quốc 20/07/2017 
Dichlorophenoxy-

acetic Acid 
Tiến hành rà soát giữa kỳ  

18  Australia 

Trung Quốc. 

Indonesia, 

Nhật Bản & 

Hàn Quốc 

07/07/2017 

Tấm thép phẳng cán 

nóng (Hot Rolled Plate 

Steel) 

Đưa ra kết luận rà soát miễn trừ, 

tiếp tục áp dụng chống bán phá 

giá 

19  Canada 

Trung Quốc, 

Ấn Độ, 

Oman & 

Pakistan 

18/08/2017 
PET (Polyethylene 

Terephthalate Resin) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá & Chống trợ cấp 

20  EU Trung Quốc 27/09/2017 Barium carbonate 

Quyết định áp dụng thuế chống 

bán phá giá, mức thuế 6,3%, 

8,1% và 56,4%. 

21  EU Trung Quốc 01/09/2017 
Máy đòn bẩy (Lever 

arch mechanisms) 
Tiến hành rà soát cuối kỳ 

22  EU Trung Quốc 16/08/2017 
Đồ gang (Certain cast 

iron articles) 

Áp dụng thuế chống bán phá giá 

tạm thời từ 25,3% - 42,8% 

23  EU Trung Quốc 11/08/2017 
Lốp xe (Tyres for 

buses or lorries) 

Tiến hành điều tra chống bán phá 

giá & chống trợ cấp 

24  EU Trung Quốc 09/08/2017 

Thép chống gỉ 

(Corrosion resistant 

steels) 

Áp dụng thuế chống bán phá giá 

tạm thời từ 17,2% - 28,5% 

25  EU Trung Quốc 04/07/2017 
Giầy phủ (Certain 

coated fine paper) 

Áp dụng thuế chống bán phá giá 

chính thức là 8%, 27,1% và 

35,1% 

26  EU Trung Quốc 01/07/2017 Melamine 
Áp dụng thuế chống bán phá giá 

chính thức 415 EUR/tấn 

27  Hoa Kỳ 
Trung Quốc 

& Ấn Độ 
19/09/2017 

Thép ống cơ khí (Cold-

Drawn Mechanical 

Tubing) 

Đưa ra quyết định sơ bộ, áp thuế 

chống trợ cấp tạm thời với Ấn 

Độ từ 3,04 – 8,09%, với Trung 

Quốc từ 33,31 – 35,69% 

28  Hoa Kỳ Trung Quốc 13/09/2017 Vành thép không gỉ  
Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá & chống trợ cấp 

29  Hoa Kỳ Trung Quốc 12/09/2017 
Tủ đựng dụng cụ (Tool 

Chests and Cabinets) 

Đưa ra kết luận sơ bộ, áp dụng 

thuế chống trợ cấp tạm thời 

17,32 – 32,07% 

30  Hoa Kỳ Trung Quốc 08/08/2017 
Lá nhôm (Aluminum 

Foil) 

Đưa ra quyết định sơ bộ khẳng 

định áp thuế chống trợ cấp từ 

16,56% đến 80,97% 

31  Hoa Kỳ Trung Quốc 04/08/2017 
Ống gang (Cast Iron 

Soil Pipe Fittings) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

32  Hoa Kỳ Trung Quốc 26/07/2017 
Nhôm đùn (Aluminum 

Extrusions) 

Tiến hành rà soát hành chính 

chống bán phá giá & chống trợ 

cấp 

33  Nhật Bản Trung Quốc 29/08/2017 Nhựa nhiệt dẻo (PET) 
Thông báo áp thuế chống phá giá 

sơ bộ, tăng 53% thuế nhập khẩu 

34  Philippines Trung Quốc 13/07/2017 Kính nổi (Float Glass) 
Áp dụng thuế chống bán phá giá 

chính thức từ 8,71% - 87,44% 

 

  



 

 

CÁC VỤ ĐIỀU TRA KHÁC TRÊN THẾ GIỚI 

STT 
Nước 

điều tra 

Nước 

bị điều tra 

Ngày ra 

quyết định 

Mặt hàng bị điều 

tra 
Loại quyết định 

1  Ấn Độ 

Nga, Nam Phi, 

Kazakhstan & 

Thổ Nhĩ Kỳ 

21/08/2017 

Sodium Dichromate 

Gia hạn thời hạn nộp bản trả lời 

câu hỏi điều tra 

04/07/2017 
Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

2  

Ấn Độ 
Đài Loan & Hàn 

Quốc 

03/07/2017 Chất hóa dẻo 

(Dioctyl Phthalate 

(DOP)) 

Gia hạn thời hạn nộp bản trả lời 

câu hỏi điều tra 

3  01/06/2017 
Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

4  Australia Malaysia 26/09/2017 
Sắt, thép cấu trúc 

rỗng 
Tiến hành rà soát giữa kỳ 

5  Australia Nam Phi 

18/09/2017 
Dây cáp (Wire 

Ropes) 

Gia hạn thời gian ra kết luận 

cuối cùng  

16/08/2017 
Đưa ra quyết định điều tra sơ bộ, 

kết luận có hành vi bán phá giá 

6  Australia Ấn Độ & UAE 14/09/2017 
Sắt, thép cấu trúc 

rỗng 

Chấm dứt điều tra, kết luận thiệt 

hại phá giá không đáng kể 

7  Australia 

Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Malaysia 

& Đài Loan 

11/09/2017 

Thép cuộn cán nóng 

(Hot Rolled Coil 

Steel) 

Gia hạn thời gian ra kết luận 

cuối cùng 

8  Australia 

Malaysia, 

Philippines & 

Singapore 

30/08/2017 
Nắp lon (Resealable 

Can End Closures) 
Khởi xướng điều tra miễn trừ 

9  Australia Ý 21/08/2017 

Cà chua (Tomato 

Products, Prepared 

or Preserved) 

Kết thúc rà soát giữa kỳ, tiếp tục 

áp dụng chống bán phá giá 

10  Australia Hoa Kỳ 28/07/2017 

Thiết bị làm lạnh 

(Cooling Tower 

Water Treatment 

Controllers) 

Đưa ra kết luận có hành vi phá 

giá, biên độ phá giá 109,5 – 

137,5 % 

11  Canada Hàn Quốc 21/09/2017 

Ống thép cácbon 

(Carbon and Alloy 

Steel Line Pipe) 

Đưa ra kết luận sơ bộ, áp dụng 

thuế chống bán phá giá tạm thời 

4,7% - 107,2% 

12  Canada 

Brazil, 

Kazakhstan, 

Malaysia, Lào, 

Na Uy, Nga & 

Thái Lan 

20/07/2017 
Kim loại silic 

(Silicon Metal) 

Đưa ra kết luận sơ bộ, áp dụng 

mức thuế tạm thời với Brazil: 

5,6 - 155,8%; Kazakhstan: 27,4 

– 158,8%; Lào 135,3%; 

Malaysia: 152,8%; Na Uy: 7,2 – 

139,2%; Thái Lan: 73,9 – 

145,4% 

13  EU 
Argentina & 

Indonesia 
18/09/2017 Dầu biodiesel 

Quyết định áp dụng thuế chống 

bán phá giá, mức thuế 43,18 – 

79,56 EUR/tấn với Argentina, và 

76,94 – 178,85 EUR/tấn với 

Indonesia 

14  EU Nga 17/08/2017 Ammonium nitrate Tiến hành rà soát giữa kỳ 



 

 

15  EU 
Ai Cập & 

Ukraine 
02/08/2017 Ferro-silicon 

Tiến hành điều tra chống bán 

phá giá 

16  EU Nga & Ukraine 04/07/2017 

Ống thép nguyen 

khối (Seamless 

pipes of steel) 

Tiến hành rà soát cuối kỳ 

17  Hoa Kỳ Canada 26/09/2017 

Dòng máy bay C 

Series (Large Civil 

Aircraft) 

Đưa ra kết luận sơ bộ, áp thuế 

chống trợ cấp tạm thời 219,63% 

18  Hoa Kỳ 
Nhật Bản & 

Kazakhstan 
14/09/2017 

Titan bọt (Titanium 

Sponge) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá và chống trợ cấp 

19  Hoa Kỳ 

Belarus, Ý, Hàn 

Quốc, Nga, Nam 

Phi, Tây Ban 

Nha, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Ukraine, 

UAE & Anh 

05/09/2017 

Dây thép cuộn 

cacbon hợp kim 

(Carbon and Certain 

Alloy Steel Wire 

Rod) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

20  Hoa Kỳ 

Brazil, Ấn Độ, 

Hàn Quốc, 

Mexico, Đài 

Loan, Thái Lan 

& Thổ Nhĩ Kỳ 

05/09/2017 

Ống thép hàn 

(Circular Welded 

Pipe) 

Kết thúc điều tra, kết luận có 

hành vi phá giá 

21  Hoa Kỳ Canada 30/08/2017 
Giấy thô (Uncoated 

Groundwood Paper) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá & chống trợ cấp 

22  Hoa Kỳ 
Argentina & 

Indonesia 
28/08/2017 Dầu biodiesel 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

23  Hoa Kỳ 
Úc, Brazil & 

Kazakhstan 
08/08/2017 

Kim loại silic 

(Silicon Metal) 

Đưa ra kết luận sơ bộ, áp dụng 

thuế chống trợ cấp tạm thời với 

Úc 16,23%, Brazil 3,69 – 

52,07% & Kazakhstan 120% 

24  Hoa Kỳ Đài Loan 21/07/2017 

Thanh cốt thép 

(Steel Concrete 

Reinforcing Bar) 

Đưa ra kết luận cuối cùng, biên 

độ phá giá từ 3,5 – 32,01% 

25  Hoa Kỳ Hàn Quốc 19/07/2017 
Ống trục (Tapered 

Roller Bearings) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

26  Hoa Kỳ 
Hàn Quốc & 

Đài Loan 
18/07/2017 

Sợi nhân tạo (Low 

Melt Polyester 

Staple Fiber) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá 

27  Hoa Kỳ Tây Ban Nha 13/07/2017 
Olive tươi (Ripe 

Olives) 

Khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá & chống trợ cấp 

28  Hoa Kỳ 

Brazil, Hàn 

Quốc, Mexico & 

Phần Lan 

11/07/2017 

Cao su tổng hợp 

(Emulsion Styrene-

Butadiene Rubber) 

Đưa ra kết luận cuối cùng, biên 

độ phá giá của Brazil 19,61%, 

Hàn Quốc 9,66 – 44,3%, Mexico 

19,52% và Phần Lan là 25,43% 

 

 

  Tổ chức thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04 35771458; Fax: 04 35771459; Email: banthuky@trungtamwto.vn 

Website: www.trungtamwto.vn; www.wtocenter.vn  

mailto:banthuky@trungtamwto.vn
http://www.trungtamwto.vn/
http://www.wtocenter.vn/

